TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ  I -  Môn: Công nghệ 8 
 Tiết theo PPCT: 34          
Năm học 2017 - 2018
I.  MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nắm được kiến thức về hình chiếu: các hướng chiếu, tên gọi hình chiếu, vị trí hình chiếu.

- Nêu được khái niệm về khối đa diện.
- Nêu được nội dung của bản vẽ chi tiết.
- Nêu được khái niệm về chi tiết máy và cách phân loại chi tiết máy.

- Hiểu được thế nào mối ghép cố định, mối ghép động.
- Biết cách phân loại vật liệu cơ khí.

- Biết được tại sao trong các máy cần có cơ cấu truyền chuyển động và các nguyên tắc cơ bản của cơ cấu truyền chuyển động.
- Biết được nguyên nhân gây ra tai nạn điện và các biện pháp phòng tránh.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng để biết cách phân loại chi tiết máy.

- Phân loại được mối ghép cố định, lấy được ví dụ minh họa.

- Biết cách tính tỉ số truyền i trong cơ cấu truyền chuyển động.

3. Thái độ

- Rèn luyện tính trung thực trong làm bài kiểm tra.

- Học sinh cẩn thận khi tính làm bài tập.

  II. Ma trận:
	Chủ đề chính
	Các mức độ cần đánh giá
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Hình chiếu
	2
          1
	
	      
	
	
	
	2
            1,0

	2. Khối đa diện
	1

       0,5              
	
	
	
	
	
	1

   0,5

	3. Bản vẽ chi tiết
	1

       0,5
	
	
	
	
	
	1
             0,5

	4. Vật liệu cơ khí
	1       

      0,5
	
	
	
	
	
	1

0,5

	5. Chi tiết máy
	
	        
	
	     
	
	1

        2
	1
             2

	6. Mối ghép
	
	       
	
	1

        2
	
	
	1
             2

	7. Truyền động
	
	
	
	1

     1,5
	
	
	1

           1,5

	8. An toàn điện
	
	
	1

     0,5
	1

     1,5
	
	
	2

              2

	Tổng
	5
                  2,5
	4
                  5,5
	1
                      2
	10
          10,0
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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
                               Môn         : Công nghệ 8 

                              Thời gian : 45 phút       
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	Điểm


	Lời phê của thầy, cô giáo


Đề bài
I. TRẮC NGHIỆM .(3điểm) mỗi câu 0.5 điểm.  Khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước các ý  trả lời đúng ở mỗi câu.
Câu 1: Hình chiếu đứng có hướng chiếu :

         A. Từ trước tới        B. Từ phải sang          C. Từ trên xuống         D. Từ trái sang 

Câu 2: Hình chiếu bằng ở vị trí nào so với hình chiếu đứng :


    A.  Bên phải
 B. Bên trái
  C. Phía trên
 D. Phía dưới

Câu 3 : Khi xoay một hình chữ nhật quanh một cạnh cố định của nó, ta được khối:  

        A. Hình nón            B. Hình cầu                C.  Hình trụ                 D. Cả a, b, c đều sai

Câu 4 : Vật liệu kim loại là :
          A. Nhựa       B. Thép và gang         C. Cao su và chất dẻo            D. Đồng và hợp kim đồng
Câu 5 : Biện pháp an toàn điện khi sửa chữa điện là :
     A. Rút phích cắm điện                                B. Thực hiện nối đất các thiết bị, đồ dùng điện            

     C. Thực hiện tốt cách điện dây dẫn điện    D. Sử dụng các dụng cụ kiểm tra điện
Câu 6 : Bản vẽ chi tiết bao gồm những nội dung gì?

     A. Hình biểu diễn                                        B. Yêu cầu kĩ thuật

     C. Kích thước và khung tên                        D. Khung tên, Hình biểu diễn, Kích thước, 
                                                                                  Yêu cầu kĩ thuật.
 II. TỰ LUẬN .(7 điểm)

Câu 1(2 điểm)  Thế nào là chi tiết máy? Phân loại chi tiết máy, cho ví dụ minh họa ?
Câu 2(2 điểm)Thế nào là mối ghép cố định? Có mấy loại mối ghép cố định?
             Nêu sự khác biệt cơ bản  giữa các loại mối ghép đó.
Câu 3(1,5 điểm) Hãy nêu các nguyên nhân gây ra tai nạn điện?
Câu 4(1,5 điểm) Trong cơ cấu đĩa xích líp trong xe đạp, đĩa xích của xe đạp có 60  răng, đĩa líp  xe đạp có 30  răng. Tính tỉ số truyền i ? Trong trường hợp này đĩa xe hay líp xe quay nhanh hơn (giải thích) ?

  ( Học sinh làm bài trực tiếp vào đề)
Bài làm
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TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIẺM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN CÔNG NGHỆ 8
NĂM 2017 – 2018
I.Trắc nghiệm:( 3điểm ) Mỗi câu 0.5 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	A
	D
	C
	B, D
	A, D
	D


II. Tự luận : ( 7 điểm)
Câu 1 :(2 điểm) 

    - Khái niệm chi tiết máy: (1điểm)
    - Phân loại chi tiết máy: nhóm chi tiết có công dụng chung và nhóm chi tiết có công dụng riêng(0,5điểm) 

    - Ví dụ minh họa: (0,5 điểm)
Câu 2: (2 điểm)
· Nêu được khái niệm mối ghép cố định (0,5đ)
· Phân loại: gồm mối ghép tháo được, mối ghép không tháo được (0,5đ)

· Nêu được sự khác nhau (1đ)

        + Mối ghép tháo được: Có thể tháo rời các chi tiết ở dạng nguyên vẹn như trước khi ghép.

        + Mối ghép không tháo được: Muốn tháo rời các chi tiết ghép bắt buộc phải phá hỏng một phần nào đó của mối ghép.
Câu 3 (1,5điểm) : Nêu được nguyên nhân gây ra tai nạn điện ( 1,5đ)
   Câu 4 : (1,5 điểm)
- Tính được tỉ số truyền (0,5đ)
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- Líp xe đạp quay nhanh hơn đĩa xe đạp: (0.5đ)
- Giải thích: (0.5đ)
Theo công thức trên  ta có:
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   do đó n2=2n1    trong đó   n2 là tốc độ quay của líp xe , n1 là tốc độ quay của đĩa xe, vậy líp xe đạp quay nhanh hơn đĩa xe đạp 2 lần.
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Nguyễn Thị Soan
	Tổ trưởng

Nguyễn Thúy Lệ
	Người ra đề
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